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(Tiếp theo Công báo số 340 + 341) 

Bảng số 62 

Stt Các bước công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 0,0154 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 0,0769 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống 
kê và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 
Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,0769 

2.2 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê 
và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 Thông 
tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,2308 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất 
đai 

3.1 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết 
giữa dữ liệu phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai với các 
đối tượng không gian 

0,0308 

3.2 
Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối 
tượng không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc 
trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

0,0769 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai 

4.1 Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện 0,0308 

4.2 Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề 0,0308 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0769 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kiểm kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,1538 
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c) Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

Bảng số 63 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 lớp 

dữ liệu) 

1 Dập ghim Cái 36 1,3600 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 2,2667 

3 Ghế Cái 96 6,8000 

4 Bàn làm việc Cái 96 6,8000 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 1,7000 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 6,8000 

7 Điện năng KW 3,5360 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 64. 

Bảng số 64 

Stt Các bước công việc Hệ số 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất 
đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kiểm kê đất đai và 
lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất 
đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê đất 
đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

0,2353 

1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa 
phù hợp với quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2941 

1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 0,0588 

1.4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian kiểm kê đất đai theo quy định của cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho 
đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 

0,2353 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai 

2.1 Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ 0,0588 
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Stt Các bước công việc Hệ số 
tệp (file) bản đồ số của bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các 
đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. 0,1177 

4. Định mức vật liệu 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, tích hợp 
dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 65 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 huyện) 

1 Giấy in A4 Gram 0,7590 

2 Mực in laser Hộp 0,0949 

3 Sổ Quyển 1,5179 

4 Bút bi Cái 3,7948 

5 Đĩa DVD Cái 1,5179 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,7590 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,3795 

8 Cặp để tài liệu Cái 1,8974 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 66. 

Bảng số 66 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL 
thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 

0,2727 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc. 0,1818 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác 
xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 0,0909 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông 
tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai 0,1818 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai 0,0909 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,1818 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng dữ 
liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai 

Bảng số 67 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 năm9 thống kê 
hoặc 01 kỳ kiểm kể) 

1 Giấy in A4 Gram 0,4821 

2 Mực in laser Hộp 0,0603 

3 Sổ Quyển 0,9642 

4 Bút bi Cái 2,4105 

5 Đĩa DVD Cái 0,9642 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,4821 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,2410 

8 Cặp để tài liệu Cái 1,2052 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 68. 

Bảng số 68 

Stt Các bước công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 0,0154 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 0,0769 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống 
kê và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 
Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,0769 
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Stt Các bước công việc Hệ số 

2.2 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê 
và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 Thông 
tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,2308 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất 
đai 

3.1 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết 
giữa dữ liệu phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai với các 
đối tượng không gian 

0,0308 

3.2 
Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối 
tượng không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc 
trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

0,0769 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai 

4.1 Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện 0,0308 

4.2 Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề 0,0308 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0769 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kiểm kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,1538 

c) Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

Bảng số 69 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

1 Giấy in A4 Gram 0,7590 

2 Mực in laser Hộp 0,0949 

3 Sổ Quyển 1,5179 

4 Bút bi Cái 3,7948 

5 Đĩa DVD Cái 1,5179 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,7590 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,3795 
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Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

8 Cặp để tài liệu Cái 1,8974 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 70. 

Bảng số 70 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
với nội dung tương ứng trong bản đồ kiểm kê đất đai và lập bảng đối 
chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung 
tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối 
tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất 

0,2353 

1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù 
hợp với quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2941 

1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 0,0588 

1.4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai theo quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 

0,2353 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai 

2.1 Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp 
(File) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính 0,0588 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiếp giáp nhau 0,1176 

Điều 11. Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh 

1. Định mức lao động 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; tích hợp 
dữ liệu vào hệ thống 
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Bảng số 71 

Stt Nội dung công việc Định biên 
Định mức 

(Công 
nhóm/tỉnh) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kê hoạch thi công chi tiêt: xác định thời 
gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực 
hiện từng bước công việc; lập kê hoạch làm 
việc với các đơn vị có liên quan đên công 
tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất 
đai trên địa bàn thi công 

Nhóm 2 
(1 

KTV2+1KS4) 
2,000 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; 
Nhóm 2 

(1 
KTV4+1KS2) 

1,000 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiêt bị, dụng cụ, phần mềm 
phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống 
kê, kiểm kê đất đai 

Nhóm 2 
(1 

KTV4+1KS2) 
1,000 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất 
đai 

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiêt để xây 
dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) 
thống kê, kiểm kê đất đai 

1KS1 1,000 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai 1KS1 0,500 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 1KS3 1,500 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xêp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng dữ 
liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai 

Bảng số 72 

Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức (Công 
nhóm/01 năm thống 
kê hoặc 01 kỳ kiểm 

kê) 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 1KS3 2,000 
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Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức (Công 
nhóm/01 năm thống 
kê hoặc 01 kỳ kiểm 

kê) 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 
Nhóm 2 

(1KTV4+1KS3) 
3,000 

1.3 Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa 
điểm thực hiện số hóa 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 

0,250 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập 
báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 
1 Điều 60 Thông tư số 25/2024/TT-
BTNMT 

1KS3 2,000 

2.2 

Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập 
báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 
1 Điều 60 Thông tư số 25/2024/TT-
BTNMT 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 

5,000 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu 
trúc về thống kê, kiểm kê đất đai 

3.1 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi 
cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu 
phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất 
đai với các đối tượng không gian 

1KS1 0,200 

3.2 

Đối với các tài liệu dạng số mà 
không liên kết với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra cứu 
dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ 
liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

1KS1 1,000 

3.3 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho 
đơn vị quản lý hồ sơ, tài liệu 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 0,250 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống 
kê, kiểm kê đất đai 

4.1 Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất 
đai cấp tỉnh 1KS2 0,200 

4.2 Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai 1KS2 0,200 
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Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức (Công 
nhóm/01 năm thống 
kê hoặc 01 kỳ kiểm 

kê) 
chuyên đê 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống 
kê, kiểm kê đất đai 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu thống kê đất đai 
tuân thủ theo đúng quy định vê nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ 
sở dữ liệu quốc gia vê đất đai 

1KS3 1,000 

5.2 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai 
tuân thủ theo đúng quy định vê nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ 
sở dữ liệu quốc gia vê đất đai 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 2,500 

c) Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

Bảng số 73 

Stt Nội dung công việc Định 
biên 

Định mức 
(Công/lớp dữ 

liệu) 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê 
đất đai 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản 
đồ kiểm kê đất đai và lập bảng đối chiếu giữa lớp 
đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung 
tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để 
tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê 
đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

1KS3 5,000 

1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê 
đất đai chưa phù hợp với quy định của cơ sở dữ 
liệu quốc gia vê đất đai 

1KS3 7,000 

1.3 
Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối 
tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu 
có) 

1KS3 1,000 
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Stt Nội dung công việc Định 
biên 

Định mức 
(Công/lớp dữ 

liệu) 

1.4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối 
tượng không gian kiểm kê đất đai theo quy định 
của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; nhập bổ sung 
các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 

1KS3 7,000 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất 
đai 

2.1 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê 
đất đai từ tệp (file) bản đồ số của bản đồ kiểm kê 
đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất vào cơ sở 
dữ liệu theo đơn vị hành chính 

1KS3 2,000 

2.2 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc 
biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. 
Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với 
các loại hồ sơ có liên quan, kết quả xử lý các đối 
tượng còn mâu thuẫn được lập thành bảng kết quả 
xử lý biên các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy 
định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT 

1KS3 3,000 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được thực hiện đồng thời với 
công tác thống kê, kiểm kê đất đai được quy định như sau: 

- Các nội dung thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai áp dụng theo quy định về định 
mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đất đai của các kỳ trước thì 
thực hiện theo các bước và định mức tại Bảng 71, Bảng 72, Bảng 73. 

- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đất đai của các kỳ hiện tại 
thì thực hiện cập nhật CSDL thống kê, kiểm kê theo các bước công việc như sau: 

+ Đối với CSDL thống kê: Áp dụng bước công việc và định mức tại Mục 2 và 
Mục 3 Bảng 71; Mục 3, Mục 4 và Mục 5 Bảng 72; 

+ Đối với CSDL kiểm kê: Áp dụng bước công việc và định mức tại Mục 2 và 
Mục 3 Bảng 71; Mục 3, Mục 4 và Mục 5 Bảng 72; Mục 2 Bảng 73; 
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(2) Công việc tại Mục 3 Bảng 71 do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện. 

(3) Nội dung công việc "Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm 
kê đất đai" tại Mục 3 Bảng 72 phải bổ sung thêm công việc và định mức tại các Mục 
1 và Mục 2 Bảng 03. 

(4) Khi tính định mức tại Mục 4.1 Bảng số 72 cho từng loại dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai cấp tỉnh được điều chỉnh theo các hệ số như sau: 

+ Loại I: Dữ liệu về quản lý bộ số liệu cấp tỉnh, hệ số K= 1 

+ Loại II: Dữ liệu về tài liệu thống kê, kiểm kê cấp tỉnh, hệ số K= 0,5 

+ Loại III: Dữ liệu về số liệu thống kê, kiểm kê cấp tỉnh, hệ số K= 0,5 

(5) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" tại Bảng 73 là một lớp dữ liệu không gian hiện 
trạng sử dụng đất của một tỉnh theo Quy định kỹ thuật về CSDL đất đai. 

(6) Định mức tại Mục 1 Bảng 73 nêu trên tính cho một tỉnh trung bình có bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:50,000, Khi tính mức cho từng tỉnh cụ thể thì căn cứ 
vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh đó để tính theo công thức sau: 

Mt = M x K 

Trong đó: 

- Mt: Là mức lao động cần tính; 

- M: Là mức Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai tại Mục 1 
Bảng số 73; 

- K: Là hệ số điều chỉnh định mức chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm 
kê đất đai (được xác định theo Bảng 74). 

Bảng số 74 

Stt Nội dung công việc 

Hệ số K điều chỉnh định 
mức 

Stt Nội dung công việc 
Tỷ lệ 

1:25.000 0 
2

ễ
§
 ^

 ©
 

T
5
 

: 

Tỷ lệ 
1:100.000 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai 

1 
Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng 
trong bản đồ kiểm kê đất đai và lập bảng đối 

0,9 1 1,1 
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Hệ số K điều chỉnh định 

Stt Nội dung công việc 
mức 

Stt Nội dung công việc 

1
 

2
 
T

 

0
 

l ệ 

o
 

0 
2

ễ
§
 ^

 ©
 

T
5
 

: 

Tỷ lệ 
1:100.000 

chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê 
đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối 
tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê đất đai và 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai chưa phù hợp với quy định 
của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,9 1 1,1 

3 
Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối 
tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu 
(nếu có) 

0,9 1 1,1 

4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho 
từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
theo quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính 
cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn 
thiếu (nếu có) 

0,9 1 1,1 

2. Định mức thiết bị 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Tích 
hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 75 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
Stt Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suất 

(KW/h) (tính cho 01 tỉnh) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện từng bước công việc; lập kế 
hoạch làm việc với các đơn vị có liên 
quan đến công tác xây dựng CSDL thống 
kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
Stt Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suất 

(KW/h) (tính cho 01 tỉnh) 

- Điện năng KW 7,4667 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần 
mêm phục vụ cho công tác xây dựng cơ 
sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê 
đất đai 

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây 
dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ 
liệu) thống kê, kiểm kê đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất 
đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,4000 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0333 

- Điện năng KW 1,8667 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,2000 

- Máy in laser Cái 0,6 0,0800 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1000 

- Máy chủ Cái 1 1,2000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,3000 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 tỉnh) 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,3000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,2000 

- Điện năng KW 16,544 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng dữ 
liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai 

Bảng số 76 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức (tính 
cho 01 kỳ kiểm kê Stt Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suất 

(KW/h) hoặc 01 năm thống 
kê) 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 7,4667 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 

- Điện năng KW 11,2000 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập 
báo cáo kết quả thực hiện 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 7,4667 

2.2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức (tính 
cho 01 kỳ kiêm kê Stt Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suất 

(KW/h) hoặc 01 năm thống 
kê) 

xêp tài liệu, dữ liệu kiêm kê và lập 
báo cáo kêt quả thực hiện 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 4,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 

- Điện năng KW 18,6667 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu 
trúc về thống kê, kiêm kê đất đai 

3.1 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu 
phi cấu trúc và tạo liên kêt giữa dữ 
liệu phi cấu trúc về thống kê, kiêm 
kê đất đai với các đối tượng không 
gian 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,1600 

- Máy chủ Cái 1 0,0400 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0400 

- Thiêt bị mạng Bộ 0,1 0,1600 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0133 

- Điện năng KW 1,1947 

3.2 

Đối với các tài liệu dạng số mà 
không liên kêt với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra 
cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở 
dữ liệu thống kê, kiêm kê đất đai 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,8000 

- Máy chủ Cái 1 0,2000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,2000 

- Thiêt bị mạng Bộ 0,1 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 5,9733 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống 
kê, kiêm kê đất đai 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức (tính 
cho 01 kỳ kiểm kê Stt Danh mục thiết bị ĐVT 

Công 
suất 

(KW/h) hoặc 01 năm thống 
kê) 

4.1 Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê 
đất đai cấp tỉnh 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,1600 

- Máy chủ Cái 1 0,0400 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0400 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,1600 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0133 

- Điện năng KW 1,1947 

4.2 Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai 
chuyên đề 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,1600 

- Máy chủ Cái 1 0,0400 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0400 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,1600 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0133 

- Điện năng KW 1,1947 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống 
kê, kiểm kê đất đai 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu thống kê đất đai 
tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

5.2 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai 
tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức (tính 
cho 01 kỳ kiểm kê 
hoặc 01 năm thống 

kê) 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1667 

- Điện năng KW 9,3333 

c) Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

Bảng số 77 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 lớp 

dữ liệu) 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian kiểm kê đất đai với nội dung 
tương ứng trong bản đồ kiểm kê đất đai 
và lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian kiểm kê đất đai với nội dung 
tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội 
dung bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 4,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 

- Điện năng KW 31,4667 

1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai chưa phù hợp với quy 
định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 5,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 5,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,4667 

- Điện năng KW 44,0533 

1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 lớp 

dữ liệu) 
cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
còn thiếu (nếu có) 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 6,2933 

1.4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính 
cho từng đối tượng không gian kiểm kê 
đất đai theo quy định của cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai; nhập bổ sung các 
thông tin thuộc tính cho đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 5,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 5,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,4667 

- Điện năng KW 44,0533 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê 
đất đai 

2.1 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai từ tệp (file) bản đồ số của 
bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất vào cơ sở dữ liệu theo 
đơn vị hành chính 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,6000 

- Máy chủ Cái 1 0,4000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 11,9467 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các 
lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 lớp 

dữ liệu) 
tiêp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn 
cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có 
liên quan, kêt quả xử lý các đối tượng 
còn mâu thuẫn được lập thành bảng kêt 
quả xử lý biên các đối tượng còn mâu 
thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV kèm 
theo Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 2,4000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 2,4000 

- Máy chủ Cái 1 0,6000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1500 

- Thiêt bị mạng Bộ 0,1 2,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 

- Điện năng KW 17,9200 

3. Định mức dụng cụ 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiêm kê đất đai; tích hợp 
dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 78 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 tỉnh) 

1 Dập ghim Cái 36 1,760 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 2,933 

3 Ghê Cái 96 8,800 

4 Bàn làm việc Cái 96 8,800 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 1,750 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 8,800 

7 Điện năng KW 4,216 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 79. 
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Bảng số 79 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng 
CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 

0,2857 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc. 0,1429 

1,3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công 
tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 0,1429 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông 
tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai 0,1429 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai 0,0714 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,2143 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng dữ 
liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai 

Bảng số 80 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ kiểm 

kê hoặc 01 năm 
thống kê) 

1 Dập ghim Cái 36 2,736 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 4,560 

3 Ghế Cái 96 13,680 

4 Bàn làm việc Cái 96 13,680 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 4,275 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 13,680 

7 Điện năng KW 7,7976 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
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Bảng số 81. 

Bảng số 81 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 0,1170 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 0,1754 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê 
và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 Thông tư 
số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1170 

2.2 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê 
và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 Thông tư 
số 25/2024/TT-BTNMT 

0,2924 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất 
đai 

3.1 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa 
dữ liệu phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai với các đối 
tượng không gian 

0,0117 

3.2 
Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ 
sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

0,0585 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai 

4.1 Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh 0,0117 

4.2 Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề 0,0117 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0585 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kiểm kê đất 
đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông 
tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,1462 
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c) Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

Bảng số 82 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

1 Dập ghim Cái 36 4,000 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 6,667 

3 Ghế Cái 96 20,000 

4 Bàn làm việc Cái 96 20,000 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 5,000 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 20,000 

7 Điện năng KW 10,4000 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 83. 

Bảng số 83 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
với nội dung tương ứng trong bản đồ kiểm kê đất đai và lập bảng 
đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội 
dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc 
các đối tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất 

0,2000 

1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa 
phù hợp với quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2800 

1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 0,0400 

1.4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai theo quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng 
không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 

0,2800 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai 

2.1 Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp 
(file) bản đồ số của bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
sử dụng đất vào cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính 0,0800 

2.2 

Rà soát dữ liệu không gian đê xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiêp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý 
đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, kêt quả xử lý các đối 
tượng còn mâu thuẫn được lập thành bảng kêt quả xử lý biên các 
đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo 
Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1200 

4. Định mức vật liệu 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiêm kê đất đai; tích hợp 
dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 84 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 tỉnh) 

1 Giấy in A4 Gram 0,764 

2 Mực in laser Hộp 0,095 

3 Sổ Quyên 1,528 

4 Bút bi Cái 3,819 

5 Đĩa DVD Cái 1,909 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,764 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,382 

8 Cặp đê tài liệu Cái 1,909 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 85. 

Bảng số 85 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kê hoạch thi công chi tiêt: xác định thời gian, địa điêm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kê hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đên công tác xây dựng 
CSDL thống kê, kiêm kê đất đai trên địa bàn thi công 

0,2857 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc. 0,1429 

1,3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công 
tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 0,1429 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông 
tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai 0,1429 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai 0,0714 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,2143 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng dữ 
liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 
kê đất đai 

Bảng số 86 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 kỳ kiểm kê 
hoặc 01 năm thống kê) 

1 Giấy in A4 Gram 1,418 

2 Mực in laser Hộp 0,177 

3 Sổ Quyển 2,837 

4 Bút bi Cái 7,092 

5 Đĩa DVD Cái 3,546 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,418 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,709 

8 Cặp để tài liệu Cái 3,546 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 87. 

Bảng số 87 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 0,1170 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 0,1754 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê 
và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 Thông tư 
số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1170 

2.2 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê 
và lập báo cáo kết quả thực hiện theo khoản 1 Điều 60 Thông tư 
số 25/2024/TT -BTNMT 

0,2924 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất 
đai 

3.1 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa 
dữ liệu phi cấu trúc về thống kê, kiểm kê đất đai với các đối 
tượng không gian 

0,0117 

3.2 
Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ 
sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

0,0585 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai 

4.1 Nhóm dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh 0,0117 

4.2 Nhóm dữ liệu kiểm kê đất đai chuyên đề 0,0117 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0585 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kiểm kê 
đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,1462 

c) Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

Bảng số 88 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

1 Giấy in A4 Gram 1,818 
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Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

2 Mực in laser Hộp 0,227 

3 Sổ Quyển 3,636 

4 Bút bi Cái 9,089 

5 Đĩa DVD Cái 4,545 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,818 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,909 

8 Cặp để tài liệu Cái 4,545 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 89. 

Bảng số 89 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
với nội dung tương ứng trong bản đồ kiểm kê đất đai và lập bảng 
đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội 
dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc 
các đối tượng từ nội dung bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất 

0,2000 

1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù 
hợp với quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2800 

1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian 
kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 0,0400 

1.4 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai theo quy định của cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không 
gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 

0,2800 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai 

2.1 Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp 
(File) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính 0,0800 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiếp giáp nhau 0,1200 
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Chương 3 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 12. Xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã 
1. Định mức lao động 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất; 
tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 90 

Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công nhóm/xã) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kê hoạch thi công chi tiêt: xác định 
thời gian, địa điêm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện của từng bước công việc; 
kê hoạch làm việc với các đơn vị có liên 
quan đên công tác xây dựng CSDL quy 
hoạch, kê hoạch sử dụng đất trên địa bàn 
thi công 

Nhóm 2 
(1 KTV2+1KS4) 1,000 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điêm làm việc Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS2) 0,500 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiêt bị, dụng cụ, phần 
mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ 
liệu quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất 

Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS2) 0,500 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kê 
hoạch sử dụng đất 

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiêt đê xây 
dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ 
liệu) quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất 

1KS1 1,500 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, 
kê hoạch sử dụng đất 1KS1 0,500 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 1KS3 2,500 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xêp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất 
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Bảng số 91 

Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(Công nhóm/01 kỳ 
quy hoạch hoặc 01 

năm kế hoạch) 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã 
gồm: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh 
tổng hợp; bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và 
bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất 
năm đầu của quy hoạch sử dụng đất 
cấp xã và bản đồ kế hoạch sử dụng 
đất cấp xã; bản đồ quy hoạch chung 
hoặc quy hoạch phân khu (nếu có) 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 4,000 

1.2 Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa 
điểm thực hiện số hóa 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 0,250 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, 
dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về 
các thành phần, nội dung của tài liệu, 
dữ liệu; xác định được thời gian xây 
dựng, mức độ đầy đủ thông tin của 
từng tài liệu, dữ liệu để lựa chon sử 
dụng cho việc xây dựng CSDL quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1KS3 18,00 

2.2 

Lập báo cáo kết quả thực hiện tại 
khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài 
liệu, dữ liệu nguồn 

1KS2 3,000 

3 
Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu 
trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất 

3.1 Đối với tài liệu dạng số mà không 
liên kết với các đối tượng không 

1KS1 0,500 
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Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(Công nhóm/01 kỳ 
quy hoạch hoặc 01 

năm kế hoạch) 
gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu 
phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.2 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi 
cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu 
phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất với các đối tượng không 
gian 

1KS2 1,000 

3.3 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho 
đơn vị quản lý hồ sơ, tài liệu 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 

0,250 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất 
cấp xã 1KS2 2,000 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp 
xã 1KS1 2,000 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy 
định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS2) 5,000 

5.2 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy 
định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS2) 2,000 
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c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 92 

Stt Nội dung công việc Định 
biên 

Định mức 
(Công/lớp dữ liệu) 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian quy hoạch sử dụng đất với nội 
dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối 
tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất 

1KS3 3,000 

1.1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy 
định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

1KS3 10,000 

1.1.3 

Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính 
cho từng đối tượng không gian quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ 
sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

1KS3 8,500 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian quy 
hoạch sử dụng đất 

1.2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch sử dụng đất của bản đồ vào 
CSDL đất đai theo đơn vị hành chính 

1KS3 2,500 

1.2.2 

Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc 
tính cho từng đối tượng không gian quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định 
về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

1KS3 2,000 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi 
dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp 
giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần 
xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên 
quan, thống kê kết quả xử lý các đối tượng 
còn mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý 
biên các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy 
định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Thông ' tư số 25/2024/TT-BTNMT 

1KS3 4,700 
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Stt Nội dung công việc Định 
biên 

Định mức 
(Công/lớp dữ liệu) 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

2.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp 1KS3 2,500 

2.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho 
từng đối tượng không gian kế hoạch sử 
dụng đất 

1KS3 2,125 

2.3 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian 
kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ 
vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai 
theo đơn vị hành chính 

1KS3 0,625 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện 
đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau: 

- Các nội dung thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai áp dụng theo quy 
định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của kỳ hiện tại 
thì thực hiện cập nhật CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các bước công 
việc như sau: 

+ Đối với CSDL quy hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức 
tại Mục 2 và Mục 3 Bảng 90; Mục 3 và Mục 4 Bảng 91; Mục 1.2 Bảng 92; 

+ Đối với dữ liệu kế hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức 
tại Mục 2 và Mục 3 Bảng 90; Mục 3 và Mục 4 Bảng 91; Mục 2.3 Bảng 92; 

(2) Công việc tại Mục 3, Bảng 90 do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện 

(3) Nội dung công việc "Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế 
hoạch" tại Mục 3 Bảng 91 phải bổ sung thêm công việc và định mức tại các Mục 1 và 
Mục 2 Bảng 03 

(4) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" tại Bảng 92 là một lớp dữ liệu không gian quy 
hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất của một xã theo Quy định kỹ thuật về 

CSDL đất đai. 

(5) Định mức tại Mục 1.1 Bảng 92 tính cho một xã trung bình có bản đồ quy 
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hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:10.000. Khi tính mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã đó để tính theo công thức sau: 

Mt = M x K 

Trong đó: 

- Mt: Là mức lao động cần tính; 

- M: Là mức Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất đai 
tại Mục 1.1 Bảng số 92; 

- K: Là hệ số điều chỉnh định mức chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy 
hoạch sử dụng đất (được xác định theo Bảng 93). 

(6) Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
của các kỳ trước (áp dụng đối với tài liệu, dữ liệu cấp huyện trước ngày 01 tháng 7 
năm 2025) thì áp dụng định mức được quy định tại Bảng 90, Bảng 91 và Bảng 92. 

Bảng số 93 

Hệ số K điều chỉnh định mức 
Stt Nội dung công việc Tỷ lệ 

1:2.000 
Tỷ lệ 

1:5.000 
Tỷ lệ 

1:10.000 
Tỷ lệ 

1:25.000 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch sử dụng đất 

1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất với nội dung tương ứng trong 
bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết 
từ nội dung bản đồ quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

0,8 0,9 1 1,1 

2 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai 

0,8 0,9 1 1,1 

3 

Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính 
cho từng đối tượng không gian quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy 
định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất 

0,8 0,9 1 1,1 
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Stt Nội dung công việc 
Hệ số K điều chỉnh định mức 

Stt Nội dung công việc Tỷ lệ 
1:2.000 

Tỷ lệ 
1:5.000 1

 1
T

 

0
 

l ệ 

o
 

1
 2
T

 

0
 

l ệ 

o
 

i a đ 

2. Định mức thiết bị 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 94 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(Ca/xã) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện của từng bước công việc; kế 
hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan 
đến công tác xây dựng CSDL quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0333 

- Điện năng KW 1,8667 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0333 

- Điện năng KW 1,8667 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(Ca/xã) 

dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,2000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1000 

- Điện năng KW 5,6000 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,4000 

- Máy chủ Cái 1 0,1000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0333 

- Điện năng KW 2,9867 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,0000 

- Máy in laser Cái 0,6 0,1333 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1667 

- Máy chủ Cái 1 0,5000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,5000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,1250 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 2,0000 

- Điện năng KW 15,5733 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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Bảng số 95 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 năm 

kế hoạch) 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 3,2000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2667 

- Điện năng KW 14,9333 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, 
dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về 
các thành phần, nội dung của tài liệu, 
dữ liệu; xác định được thời gian xây 
dựng, mức độ đầy đủ thông tin của 
từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử 
dụng cho việc xây dựng CSDL quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 14,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 1,2000 

- Điện năng KW 67,2000 

2.2 

Lập báo cáo kết quả thực hiện tại 
khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài 
liệu, dữ liệu nguồn 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 

- Điện năng KW 11,2000 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc 
về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.1 

Đối với tài liệu dạng số mà không 
liên kết với các đối tượng không gian 
thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi 
cấu trúc trong cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 năm 

kế hoạch) 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,4000 

- Máy chủ Cái 1 0,1000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,1000 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0333 

- Điện năng KW 3,3067 

3.2 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi 
cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu 
phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất với các đối tượng không 
gian 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Máy chủ Cái 1 0,2000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,2000 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,2000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 6,6133 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp 
xã 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Máy chủ Cái 1 0,4000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,4000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 11,9467 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 năm 

kế hoạch) 

4.2 Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Máy chủ Cái 1 0,4000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,4000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 11,9467 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy định 
về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin 
của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 4,0000 

- Máy chủ Cái 1 1,0000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1,0000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,2500 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 4,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 

- Điện năng KW 42,6667 

5.2 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử dụng 
đất tuân thủ theo đúng quy định về 
nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,6000 
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Stt Danh muc thiết bi ĐVT 
Công 
suất 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 năm 

kế hoạch) (KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 năm 

kế hoạch) 

- Máy chủ Cái 1 0,4000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,4000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 17,0667 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 96 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy 
hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất với nội dung tương ứng 
trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất để tách, lọc các đối tượng 
cần thiết từ nội dung bản đồ quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,4000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 2,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 

- Điện năng KW 18,8800 

1.1.2 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 8,0000 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 8,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,6667 

- Điện năng KW 62,9333 

1.1.3 

Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc 
tính cho từng đối tượng không gian 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo 
quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 6,8000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 6,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,5667 

- Điện năng KW 53,4933 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian 
quy hoạch sử dụng đất 

1.2.1 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch sử dụng đất của bản 
đồ vào CSDL đất đai theo đơn vị hành 
chính 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,0000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 2,0000 

- Máy chủ Cái 1 0,5000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1250 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 2,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1667 

- Điện năng KW 21,3333 

1.2.2 

Nhập bổ sung các trường thông tin 
thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,6000 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

- Máy chủ Cái 1 0,4000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 17,0667 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý 
các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành 
chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có 
mâu thuẫn cần xử lý đồng bộ với các 
loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết 
quả xử lý các đối tượng còn mâu 
thuẫn thành bảng kết quả xử lý biên 
các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy 
định tại Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Thông tư số 25/2024/TT-
BTNMT 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 3,7600 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 3,7600 

- Máy chủ Cái 1 0,9400 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,2350 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 3,7600 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3133 

- Điện năng KW 40,1067 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế 
hoạch 

2.1 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian kế hoạch sử dụng đất chưa phù 
hợp 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,0000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 2,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1667 

- Điện năng KW 15,7333 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

2.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính 
cho từng đối tượng không gian kế 
hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,7000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,7000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1417 

- Điện năng KW 13,3733 

2.3 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không 
gian kế hoạch sử dụng đất của bản đồ, 
bản vẽ vị trí công trình, dự án vào 
CSDL đất đai theo đơn vị hành chính 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,5000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 0,5000 

- Máy chủ Cái 1 0,1250 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,0313 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,5000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0417 

- Điện năng KW 5,3333 

3. Định mức dụng cụ 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tích 
hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 97 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 xã) 

1 Dập ghim Cái 36 1,0400 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 1,7333 

3 Ghế Cái 96 5,2000 

4 Bàn làm việc Cái 96 5,2000 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 1,6250 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 5,2000 
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Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 xã) 

7 Điện năng KW 2,9640 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 98. 

Bảng số 98 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở 
dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công 

0,1538 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,0769 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,0769 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 0,2308 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,0769 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,3846 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Bảng số 99 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy hoạch 

hoặc 01 năm kế hoạch) 

1 Dập ghim Cái 36 6,000 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 10,00 

3 Ghế Cái 96 30,00 

4 Bàn làm việc Cái 96 30,00 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 9,38 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 30,00 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 342+343/Ngày 01-11-2026 44 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy hoạch 

hoặc 01 năm kế hoạch) 

7 Điện năng KW 17,100 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 100. 

Bảng số 100 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã gồm: Quyết định của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của 
quy hoạch sử dụng đất cấp xã và bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp 
xã; bản đồ quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu (nếu có) 

0,1067 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của 
tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ 
thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,480 

2.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện tại khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn 0,080 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 

3.1 
Đối với tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng không 
gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ 
liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,013 

3.2 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ 
liệu phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các đối tượng 
không gian 

0,027 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp xã 0,053 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp xã 0,053 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,133 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,053 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 101 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

1 Dập ghim Cái 36 5,752 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 9,587 

3 Ghế Cái 96 28,76 

4 Bàn làm việc Cái 96 28,76 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 7,190 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 28,76 

7 Điện năng KW 14,955 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 102. 

Bảng số 102 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch 

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ 
nội dung bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,0834 

1.1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2782 

1.1.3 
Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai 

0,2364 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất 

1.2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành 
chính 

0,0695 

1.2.2 
Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ 
sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0556 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý 
đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý 
các đối tượng còn mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý biên các 
đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1307 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

2.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
chưa phù hợp 0,0695 

2.2 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian kế hoạch sử dụng đất 0,0591 

2.3 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo 
đơn vị hành chính 

0,0174 

4. Định mức vật liệu 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tích 
hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 103 

Stt Danh mục dụng vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 xã) 

1 Giấy in A4 Gram 0,919 

2 Mực in laser Hộp 0,092 

3 Sổ Quyển 1,839 

4 Bút bi Cái 1,839 

5 Đĩa DVD Cái 1,839 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,919 
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Stt Danh mục dụng vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 xã) 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,919 

8 Cặp để tài liệu Cái 0,919 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 104. 

Bảng số 104 
Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở 
dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công 

0,1538 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,0769 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng 
cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,0769 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 0,2308 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,0769 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,3846 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây 
dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 105 

Stt Danh mục dụng vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 kỳ quy hoạch 
hoặc 01 năm kế hoạch) 

1 Giấy in A4 Gram 2,354 

2 Mực in laser Hộp 0,235 

3 Sổ Quyển 4,709 

4 Bút bi Cái 4,709 

5 Đĩa DVD Cái 4,709 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 2,354 
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Stt Danh mục dụng vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 kỳ quy hoạch 
hoặc 01 năm kế hoạch) 

7 Hộp ghim dập Hộp 2,354 

8 Cặp để tài liệu Cái 2,354 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 106. 

Bảng số 106 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã gồm: Quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 
đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp xã và bản đồ kế hoạch sử dụng 
đất cấp xã; bản đồ quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu 
(nếu có) 

0,1067 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của 
tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ 
thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc 
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,4800 

2.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện tại khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn 0,080 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 

3.1 
Đối với tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ 
sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,013 

3.2 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ 
liệu phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các đối 
tượng không gian 

0,027 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp xã 0,053 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp xã 0,053 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,133 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,053 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 107 

Stt Danh mục dụng vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

1 Giấy in A4 Gram 1,834 

2 Mực in laser Hộp 0,183 

3 Sổ Quyển 3,667 

4 Bút bi Cái 3,667 

5 Đĩa DVD Cái 3,667 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,834 

7 Hộp ghim dập Hộp 1,834 

8 Cặp để tài liệu Cái 1,834 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 108. 

Bảng số 108 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cần thiết từ 
nội dung bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,0834 

1.1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử 0,2782 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

1.1.3 
Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai 

0,2364 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất 

1.2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành 
chính 

0,0695 

1.2.2 
Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về 
CSDL quốc gia về đất đai 

0,0556 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý 
đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý 
các đối tượng còn mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý biên các 
đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1307 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

2.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
chưa phù hợp 0,0695 

2.2 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian kế hoạch sử dụng đất 0,0591 

2.3 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo 
đơn vị hành chính 

0,0174 

Điêu 13. Xây dựng CSDL quy hoạch, kê hoạch sử dụng đât câp tỉnh 
1. Định mức lao động 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 109 

Stt Nội dung công việc Định biên 
Định mức 

(Công 
nhóm/tỉnh) 

1 Công tác chuẩn bị 
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Stt Nội dung công việc Định biên 
Định mức 

(Công 
nhóm/tỉnh) 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện của từng bước công việc; 
kế hoạch làm việc với các đơn vị có 
liên quan đến công tác xây dựng CSDL 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 
địa bàn thi công 

Nhóm 2 5,000 1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện của từng bước công việc; 
kế hoạch làm việc với các đơn vị có 
liên quan đến công tác xây dựng CSDL 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên 
địa bàn thi công 

(1 KTV2+1KS4) 5,000 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; Nhóm 2 2,000 1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; (1 KTV4+1KS2) 2,000 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm cho công tác xây dựng CSDL 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS2) 3,000 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây 
dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ 
liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1KS1 4,000 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 1KS1 1,500 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 1KS3 3,000 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
Liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

B ảng số 110 

Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(Công nhóm/01 kỳ 
quy hoạch hoặc 01 

kỳ kế hoạch) 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1.1 

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc 
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh gồm: Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo 
thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 8,000 
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Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(Công nhóm/01 kỳ 
quy hoạch hoặc 01 

kỳ kế hoạch) 
trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất; bản đồ chuyên đề 

1.2 Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa 
điểm thực hiện số hóa 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 0,250 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ 
liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về 
các thành phần, nội dung của tài liệu, 
dữ liệu; xác định được thời gian xây 
dựng, mức độ đầy đủ thông tin của 
từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử 
dụng cho việc xây dựng CSDL quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

36,000 

2.2 

Lập báo cáo kết quả thực hiện tại 
khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài 
liệu, dữ liệu nguồn 

1KS2 7,500 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc 
về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.1 

Đối với tài liệu dạng số mà không liên 
kết với các đối tượng không gian thì 
tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu 
trúc trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

1KS1 1,500 

3.2 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi 
cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu phi 
cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất với các đối tượng không gian 

1KS1 1,000 

3.3 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn 
vị quản lý hồ sơ, tài liệu 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS3) 

0,250 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp 1KS2 7,000 
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Stt Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(Công nhóm/01 kỳ 
quy hoạch hoặc 01 

kỳ kế hoạch) 
tỉnh 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp 
tỉnh 1KS1 7,000 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng 
đất tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS2) 10,000 

5.2 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử dụng 
đất tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai 

Nhóm 2 
(1KTV4+1KS2) 5,000 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 111 

Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công/lớp dữ liệu) 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
với nội dung tương ứng trong bản đồ quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các 
đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1KS3 5,100 

1.1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy 
định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

1KS3 17,000 

1.1.3 Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho 
từng đối tượng không gian quy hoạch, kế 

1KS3 14,450 
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Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công/lớp dữ liệu) 

hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đất đai 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian quy 
hoạch sử dụng đất 

1.2.1 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bản đồ 
vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành 
chính 

1KS3 4,250 

1.2.2 

Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc 
tính cho từng đối tượng không gian quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định 
về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

1KS3 2,000 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi 
dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp 
giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử 
lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, 
thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn 
mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý biên các 
đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT 

1KS3 7,990 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

2.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế 
hoạch sử dụng đất chưa phù hợp 1KS3 8,500 

2.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho 
từng đối tượng không gian kế hoạch sử dụng 
đất 

1KS3 7,225 

2.3 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế 
hoạch sử dụng đất của bản đồ, bản vẽ vị trí 
công trình, dự án vào CSDL đất đai theo đơn 
vị hành chính 

1KS3 2,125 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện 
đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau: 

- Các nội dung thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai áp dụng theo quy 
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định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các kỳ trước 
thì thực hiện theo các bước và định mức tại Bảng 109, Bảng 110 và Bảng 111; 

- Đối với việc xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của kỳ hiện tại 
thì thực hiện cập nhật CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các bước công 
việc như sau: 

+ Đối với CSDL quy hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức tại 
Mục 2 và Mục 3 Bảng 109; Mục 3 và Mục 4, Bảng 110; Mục 1.2 Bảng 111; 

+ Đối với dữ liệu kế hoạch sử dụng đất: Áp dụng bước công việc và định mức tại 
Mục 2 và Mục 3 Bảng 109; Mục 3 và Mục 4 Bảng 110; Mục 2.3 Bảng 111; 

(2) Công việc tại Mục 3 Bảng 109 do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện. 

(3) Nội dung công việc "Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế 
hoạch" tại Mục 3 Bảng 110 phải bổ sung thêm công việc và định mức tại các Mục 1 
và Mục 2 Bảng 03 

(4) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" tại Bảng 111 là một lớp dữ liệu không gian quy 
hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất của một xã theo quy định kỹ thuật về 
CSDL đất đai. 

(5) Định mức tại Mục 1.1 Bảng 111 tính cho một tỉnh trung bình có bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:50.000. Khi tính mức cho từng tỉnh cụ thể thì căn cứ vào tỷ 
lệ bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đó để tính theo công thức sau: 

Mt = M x K 

Trong đó: 

- Mt: Là mức lao động cần tính; 

- M: Là mức Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất đai 
tại Mục 1.1 Bảng số 107; 

- K: Là hệ số điều chỉnh định mức chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy 
hoạch sử dụng đất (Được xác định theo Bảng 112). 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 342+343/Ngày 01-11-2026 56 

Bảng số 112 

Hệ số K điều chỉnh định mức 
Stt Nội dung công việc Tỷ lệ 

1:25.000 0 
2

ễ
§
 ^

 ©
 

T
5
 

: 

Tỷ lệ 
1:100.000 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch sử dụng đất 

1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng 
không gian quy hoạch sử dụng đất với nội 
dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối 
tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất 

0,9 1 1,1 

2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 
quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp 0,9 1 1,1 

3 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho 
từng đối tượng không gian quy hoạch sử 
dụng đất 

0,9 1 1,1 

2. Định mức thiết bị 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 113 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

tỉnh) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực 
thực hiện của từng bước công việc; kế 
hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan 
đến công tác xây dựng CSDL quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 

- Điện năng KW 18,6667 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

tỉnh) 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0941 

- Điện năng KW 6,7765 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm 
cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 

- Điện năng KW 11,2000 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng 
siêu dữ liệu 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 3,2000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2667 

- Điện năng KW 14,9333 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,2000 

- Máy chủ Cái 1 0,3000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,3000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,2000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1000 

- Điện năng KW 8,9600 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,4000 

- Máy in laser Cái 0,6 0,1600 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 

- Máy chủ Cái 1 2,4000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,6000 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

tỉnh) 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,6000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 2,4000 

- Điện năng KW 33,088 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 114 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 kỳ kế 

hoạch) 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 6,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,5333 

- Điện năng KW 29,8667 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, 
dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về 
các thành phần, nội dung của tài liệu, 
dữ liệu; xác định được thời gian xây 
dựng, mức độ đầy đủ thông tin của 
từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử 
dụng cho việc xây dựng CSDL quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 28,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 2,4000 

- Điện năng KW 134,4000 

2.2 

Lập báo cáo kết quả thực hiện tại 
khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài 
liệu, dữ liệu nguồn 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 6,0000 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 kỳ kế 

hoạch) 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,5000 

- Điện năng KW 28,0000 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc 
về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.1 

Đối với tài liệu dạng số mà không 
liên kết với các đối tượng không 
gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu 
phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,2000 

- Máy chủ Cái 1 0,3000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,3000 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,3000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,2000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1000 

- Điện năng KW 9,9200 

3.2 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi 
cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu 
phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất với các đối tượng không 
gian 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,8000 

- Máy chủ Cái 1 0,2000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,2000 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,2000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0667 

- Điện năng KW 6,6133 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 kỳ kế 

hoạch) 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất 
cấp tỉnh 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 5,6000 

- Máy chủ Cái 1 1,4000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1,4000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 5,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,4667 

- Điện năng KW 41,8133 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp 
tỉnh 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 5,6000 

- Máy chủ Cái 1 1,4000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1,4000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 5,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,4667 

- Điện năng KW 41,8133 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy 
định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 8,0000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 8,0000 

- Máy chủ Cái 1 2,0000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 2,0000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,5000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 8,0000 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 
suất 

(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy 
hoạch hoặc 01 kỳ kế 

hoạch) 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,6667 

- Điện năng KW 85,3333 

5.2 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử dụng 
đất tuân thủ theo đúng quy định về 
nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 4,0000 

- Máy chủ Cái 1 1,0000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1,0000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,2500 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 4,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 

- Điện năng KW 42,6667 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 115 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy 
hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối 
tượng không gian quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất với nội dung 
tương ứng trong bản đồ quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc 
các đối tượng cần thiết từ nội dung 
bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0800 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 4,0800 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3400 

- Điện năng KW 32,0960 

1.1.2 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất theo quy định về cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 13,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 13,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 1,1333 

- Điện năng KW 106,9867 

1.1.3 

Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc 
tính cho từng đối tượng không gian 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 11,5600 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 11,5600 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,9633 

- Điện năng KW 90,9387 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1.2.1 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất 
đai theo đơn vị hành chính 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 3,4000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 3,4000 

- Máy chủ Cái 1 0,8500 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,2125 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 3,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2833 

- Điện năng KW 36,2667 

1.2.2 

Nhập bổ sung các trường thông tin 
thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất theo quy định về cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đất đai 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,6000 

- Máy chủ Cái 1 0,4000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 

- Điện năng KW 17,0667 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý 
các lỗi dọc biên giữa các đơn vị 
hành chính tiếp giáp nhau. Trường 
hợp có mâu thuẫn cần xử lý đồng 
bộ với các loại hồ sơ có liên quan, 
thống kê kết quả xử lý các đối 
tượng còn mâu thuẫn thành bảng 
kết quả xử lý biên các đối tượng 
còn mâu thuẫn theo quy định tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 6,3920 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 6,3920 

- Máy chủ Cái 1 1,5980 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,3995 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 6,3920 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,5327 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 
lớp dữ liệu) 

- Điện năng KW 68,1813 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế 
hoạch 

2.1 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian kế hoạch sử dụng đất chưa phù 
hợp 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 6,8000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 6,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,5667 

- Điện năng KW 53,4933 

2.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc 
tính cho từng đối tượng không gian 
kế hoạch sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 5,7800 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 5,7800 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,4817 

- Điện năng KW 45,4693 

2.3 

Chuyển đổi các lớp đối tượng 
không gian kế hoạch sử dụng đất 
của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, 
dự án vào CSDL đất đai theo đơn 
vị hành chính 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,7000 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,7000 

- Máy chủ Cái 1 0,4250 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,1063 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,7000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1417 

- Điện năng KW 18,1333 

3. Định mức dụng cụ 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
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tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 116 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 tỉnh) 

1 Dập ghim Cái 36 4,560 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 7,600 

3 Ghế Cái 96 22,800 

4 Bàn làm việc Cái 96 22,800 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 4,625 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 22,800 

7 Điện năng KW 10,996 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 117. 

Bảng số 117 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ 
sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công 

0,2703 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,1081 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,1622 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 0,2162 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,0811 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,1622 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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Bảng số 118 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 kỳ quy hoạch 

hoặc 01 kỳ kế hoạch) 

1 Dập ghim Cái 36 13,280 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 22,133 

3 Ghế Cái 96 66,400 

4 Bàn làm việc Cái 96 66,400 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 20,750 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 66,400 

7 Điện năng KW 37,848 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng 
số 119. 

Bảng số 119 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1,1 

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh gồm: Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản 
đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; bản đồ chuyên đề 

0,0964 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại tài liệu, dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung 
của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ 
đầy đủ thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng 
cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất 

0,4337 

2.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện tại khoản 1 Điều 42, Thông tư 
số 25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn 0,0904 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 

3.1 
Đối với tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong 
cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,0181 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

3.2 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa 
dữ liệu phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các 
đối tượng không gian 

0,0120 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 0,0843 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 0,0843 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu quy 
hoạch sử dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, 
cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,1205 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kế hoạch 
sử dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, 
kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0602 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 120 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

1 Dập ghim Cái 36 10,9824 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 18,3040 

3 Ghế Cái 96 54,9120 

4 Bàn làm việc Cái 96 54,9120 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 13,7280 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 54,9120 

7 Điện năng KW 28,5542 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng 
số 121. 

Bảng số 121 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy 

0,0743 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng cân thiết 
từ nội dung bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1.1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2477 

1.1.3 
Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đất đai 

0,2105 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 

1.2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị 
hành chính 

0,0619 

1.2.2 
Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc tính cho từng đối 
tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy 
định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0291 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các 
đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần 
xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả 
xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý 
biên các đối tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1164 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

2.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
chưa phù hợp 0,1238 

2.2 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian kế hoạch sử dụng đất 0,1053 

2.3 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai 
theo đơn vị hành chính 

0,0310 

4. Định mức vật liệu 

a) Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tích 
hợp dữ liệu vào hệ thống 
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Bảng số 122 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 tỉnh) 

1 Giấy in A4 Gram 1,138 

2 Mực in laser Hộp 0,152 

3 Sổ Quyển 2,276 

4 Bút bi Cái 3,035 

5 Đĩa DVD Cái 2,276 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,517 

7 Hộp ghim dập Hộp 1,517 

8 Cặp để tài liệu Cái 1,517 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 
123. 

Bảng số 123 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở 
dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thi công 

0,2703 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,1081 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,1622 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 0,2162 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 0,0811 

3 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,1622 

b) Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp xếp tài liệu, dữ 
liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối 
soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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Bảng số 124 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 kỳ quy hoạch 
hoặc 01 kỳ kế hoạch) 

1 Giấy in A4 Gram 3,727 

2 Mực in laser Hộp 0,497 

3 Sổ Quyển 7,454 

4 Bút bi Cái 9,939 

5 Đĩa DVD Cái 7,454 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 4,969 

7 Hộp ghim dập Hộp 4,969 

8 Cặp để tài liệu Cái 4,969 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 
125. 

Bảng số 125 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

1,1 

Tài liệu, dữ liệu được thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh gồm: Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất; bản đồ chuyên đề 

0,0964 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của 
tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy 
đủ thông tin của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,4337 

2.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện tại khoản 1 Điều 42, Thông tư số 
25/2024/TT-BTNMT và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn 0,0904 

3 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 

3.1 
Đối với tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng 
không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ 
sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

0,0181 

3.2 Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết giữa 0,0120 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
dữ liệu phi cấu trúc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các đối 
tượng không gian 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.1 Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 0,0843 

4.2 Dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 0,0843 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

5.1 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu quy hoạch 
sử dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, 
kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,1205 

5.2 
Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu kế hoạch sử 
dụng đất tuân thủ theo đúng quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 
thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0602 

c) Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Bảng số 126 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 lớp dữ liệu) 

1 Giấy in A4 Gram 2,757 

2 Mực in laser Hộp 0,368 

3 Sổ Quyển 5,514 

4 Bút bi Cái 7,352 

5 Đĩa DVD Cái 5,514 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 3,676 

7 Hộp ghim dập Hộp 3,676 

8 Cặp để tài liệu Cái 3,676 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 
127. 

Bảng số 127 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất với nội dung tương ứng trong bản đồ quy 

0,0743 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đê tách, lọc các đối tượng cân thiết từ 
nội dung bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1.1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 0,2477 

1.1.3 
Rà soát, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai 

0,2105 

1.2 Chuyên đổi và tích hợp không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất 

1.2.1 
Chuyên đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành 
chính 

0,0619 

1.2.2 
Nhập bổ sung các trường thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về cơ 
sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

0,0291 

1.2.3 

Rà soát dữ liệu không gian đê xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu thuẫn cần xử lý 
đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, thống kê kết quả xử lý các 
đối tượng còn mâu thuẫn thành bảng kết quả xử lý biên các đối 
tượng còn mâu thuẫn theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

0,1164 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

2.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất chưa 
phù hợp 0,1238 

2.2 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian kế hoạch sử dụng đất 0,1053 

2.3 
Chuyên đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng đất 
của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL đất đai theo 
đơn vị hành chính 

0,0310 

Chương 4 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT 

Điều 14. Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất 

1. Định mức lao động 
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a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất; xây dựng siêu 
dữ liệu giá đất; tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 128 

Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công nhóm/xã) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện của từng bước công việc; 
kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên 
quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ 
liệu giá đất trên địa bàn thi công. 

Nhóm 2 
(1 KTV2+1KS4) 1,000 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS2) 0,500 

1.3 
chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ 
liệu giá đất 

Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS2) 0,500 

2 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

2.1 Thu thập dữ liệu, tài liệu Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS3) 3,000 

2.2 Vận chuyển tài liệu thu thập đến địa 
điểm thực hiện số hóa. 

Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS3) 3,000 

3 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp 
tài liệu, dữ liệu 

3.1 Rà soát, đánh giá, phân loại 1KS3 7,500 

3.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện 1KS3 1,000 

4 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về 
giá đất 

4.1 

Tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu 
trúc trong cơ sở dữ liệu giá đất đối với 
các tài liệu dạng số mà không liên kết 
với các đối tượng không gian 

1KS1 1,000 

4.2 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị 
quản lý hồ sơ, tài liệu. 

Nhóm 2 
(1 KTV4+1KS3) 1,500 
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Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công nhóm/xã) 

5 Xây dựng siêu dữ liệu giá đất 

5.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây 
dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ 
liệu) giá đất 

1KS1 1,500 

5.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu giá đất 1KS1 0,500 

6 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL giá 
đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau 
khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, 
vận hành, khai thác sử dụng 

1KS3 2,500 

b) Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu giá đất 

Bảng số 129 

Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công/thửa) 

1 Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất 

Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào CSDL giá 
đất gồm: 

1.1 Dữ liệu về quyết định giá đất. 1KS1 0,0162 

1.2 Dữ liệu về bảng giá đất. 1KS1 0,0162 

1.3 Dữ liệu về giá thửa đất 

1.3.1 

Dữ liệu về giá đất được xác định trong các 
trường hợp: giá đất cụ thể; giá đất trong hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá 
đất trúng đấu giá; giá đất thu thập thông qua 
điều tra khảo sát, phiếu thu thập thông tin về 
thửa đất. 

1.3.1.1 Giá đất cụ thể 1KS1 0,0243 

1.3.1.2 Giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất 1KS1 0,0097 

1.3.1.3 Giá đất trúng đấu giá 1KS1 0,0097 

1.3.1.4 Giá đất thu thập thông qua điều tra khảo sát, 
phiếu thu thập thông tin về thửa đất 1KS1 0,0081 
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Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công/thửa) 

1.3.2 

Trường hợp địa phương đã ban hành bảng giá 
đất đến từng thửa đất thì thực hiện lập mô 
hình chuyên đổi và chuyên đổi dữ liệu vào cơ 
sở dữ liệu. 

1.3.2.1 Lập mô hình chuyên đổi cấu trúc dữ liệu của 
bảng giá đấy đã được ban hành 1KS1 0,0010 

1.3.2.2 Chuyên đổi cấu trúc dữ liệu thuộc tính giá đất 1KS1 0,0003 

1.3.2.3 Chuyên đổi cấu trúc dữ liệu hồ sơ quét 1KS1 0,0001 

1.4 

Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên 
đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng 
giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (đối với thửa 
đất đã có Phiếu chuyên thông tin đê xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai) 

1KS1 0,015 

2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu 
dữ liệu giá đất 

2.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong CSDL 
giá đất tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiêu thông tin của CSDL quốc 
gia về đất đai 

1KS3 0,0147 

Ghi chú: Nội dung công việc "Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất" 
tại Mục 4 Bảng 128 phải bổ sung thêm công việc và định mức tại các Mục 1, Mục 2 
và Mục 3 Bảng số 03. 

c) Xây dựng dữ liệu không gian giá đất 

Bảng số 130 

Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công/thửa) 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất 

1.1 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá 
đất: lớp vùng giá trị; lớp thửa đất chuẩn; lớp dữ 
liệu thửa đất cụ thê; 

1KS3 0,0068 

1.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng 
đối tượng không gian giá đất theo quy định về 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

1KS3 0,0125 

2 Chuyên đổi và tích hợp không gian giá đất: 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 342+343/Ngày 01-11-2026 76 

Stt Nội dung công việc Định biên Định mức 
(Công/thửa) 

2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian giá 
đất vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành 
chính; 

1KS3 0,0015 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc 
biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. 1KS3 0,0125 

2. Định mức thiết bị 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và săp 
xếp tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất; xây dựng siêu 
dữ liệu giá đất; tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 131 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 xã) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác 
định thời gian, địa điểm, khối lượng 
và nhân lực thực hiện của từng bước 
công việc; kế hoạch làm việc với các 
đơn vị có liên quan đến công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa 
bàn thi công 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm 
việc 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 0,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,0333 

- Điện năng KW 1,8667 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm cho công tác xây dựng 
cơ sở dữ liệu giá đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 0,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,0333 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 xã) 

- Điện năng KW 1,8667 

2 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 2,4000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,2000 

- Điện năng KW 11,2000 

3 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu 

3.1 Rà soát, đánh giá, phân loại 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 6,0000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,5000 

- Điện năng KW 28,0000 

3.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,0667 

- Điện năng KW 3,7333 

4 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc 
về giá đất 

4.1 

Tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi 
cấu trúc trong cơ sở dữ liệu giá đất 
đối với các tài liệu dạng số mà 
không liên kết với các đối tượng 
không gian 

- Máy tính để bàn Cái 0,40 0,8000 

- Máy chủ Cái 1 0,2000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,2000 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,2000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,8000 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,20 0,0667 

- Điện năng KW 6,6133 

4.2 Nhập thông tin mô tả của dữ liệu 
phi cấu trúc và tạo liên kết giữa dữ 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 xã) 

liệu phi cấu trúc vê giá đất với các 
đối tượng không gian. 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0081 

- Máy chủ Cái 1 0,0020 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0020 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0007 

- Điện năng KW 0,0539 

5 Xây dựng siêu dữ liệu giá đất 

5.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để 
xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô 
tả dữ liệu) giá đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 1,2000 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1000 

- Điện năng KW 5,6000 

5.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu giá đất. 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,4000 

- Máy chủ Cái 1 0,1000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,1000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,4000 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0333 

- Điện năng KW 2,9867 

6 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 2,0000 

- Máy in laser Cái 0,6 0,1333 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1667 

- Máy chủ Cái 1 0,5000 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,5000 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,5000 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 2,0000 

- Điện năng KW 15,5733 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 342+343/Ngày 01-11-2026 79 

b) Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu giá đất; xây 
dựng dữ liệu không gian giá đất 

Bảng số 132 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

thửa đất) 

1 Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất 

Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào 
CSDL giá đất gồm: 

1.1 Dữ liệu về quyết định giá đất 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,0130 

- Máy chủ Cái 1 0,0032 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0032 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,0130 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0130 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0011 

- Điện năng KW 0,1382 

1.2 Dữ liệu về bảng giá đất 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,0130 

- Máy chủ Cái 1 0,0032 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0032 

- Thiết bị lưu trữ hồ sơ quét Cái 0,4 0,0130 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0130 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0011 

- Điện năng KW 0,1382 

1.3 Dữ liệu về giá thửa đất 

1.3.1 

Dữ liệu về giá đất được xác định trong 
các trường hợp: giá đất cụ thê; giá đất 
trong hợp đồng chuyên nhượng quyền 
sử dụng đất; giá đất trúng đấu giá; giá 
đất thu thập thông qua điều tra khảo 
sát, phiếu thu thập thông tin về thửa 
đất. 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

thửa đất) 

1.3.1. 
1 Giá đất cụ thể 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0194 

- Máy chủ Cái 1 0,0049 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0049 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0194 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0016 

- Điện năng KW 0,1452 

1.3.1. 
2 

Giá đất trong hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0078 

- Máy chủ Cái 1 0,0019 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0019 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0078 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0006 

- Điện năng KW 0,0579 

1.3.1. 
3 Giá đất trúng đấu giá 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0078 

- Máy chủ Cái 1 0,0019 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0019 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0078 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0006 

- Điện năng KW 0,0579 

1.3.1. 
4 

Giá đất thu thập thông qua điều tra 
khảo sát, phiếu thu thập thông tin về 
thửa đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0065 

- Máy chủ Cái 1 0,0016 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

thửa đất) 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0016 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0065 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0005 

- Điện năng KW 0,0484 

1.3.2 

Trường hợp địa phương đã ban hành 
bảng giá đất đến từng thửa đất thì thực 
hiện lập mô hình chuyển đổi và chuyển 
đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 

1.3.2. 
1 

Lập mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ 
liệu của bảng giá đấy đã được ban 
hành 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0008 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0001 

- Điện năng KW 0,0040 

1.3.2. 
2 

Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thuộc tính 
giá đất 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0002 

- Máy chủ Cái 1 0,0001 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0001 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0001 

- Điện năng KW 0,0017 

1.3.2. 
3 Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu hồ sơ quét 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,00008 

- Máy chủ Cái 1 0,00002 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,00001 

- Điện năng KW 0,00056 

1.4 

Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố 
hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc 
khu vực theo bảng giá đất, hệ số điều 
chỉnh giá đất (đối với thửa đất đã có 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 342+343/Ngày 01-11-2026 82 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

thửa đất) 

Phiếu chuyển thông tin để xác định 
nghĩa vụ tài chính vê đất đai) 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0120 

- Máy chủ Cái 1 0,0030 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0030 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0120 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0010 

- Điện năng KW 0,0896 

2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây 
dựng siêu dữ liệu giá đất 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin 
trong cơ sở dữ liệu giá đất tuân thủ 
theo đúng quy định vê nội dung, cấu 
trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu 
quốc gia vê đất đai. 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0118 

- Máy chủ Cái 1 0,0029 

- Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,0029 

- Thiết bị mạng Bộ 0,1 0,0118 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0010 

- Điện năng KW 0,0878 

III Xây dựng dữ liệu không gian giá 
đất 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian giá đất 

1.1 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không 
gian giá đất: lớp vùng giá trị; lớp thửa 
đất chuẩn; lớp dữ liệu thửa đất cụ thể; 

- Máy tính để bàn Cái 0,4 0,0054 

- Phần mêm biên tập bản đồ Bộ 1 0,0014 

- Điêu hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0005 
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Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW/h) 

Định mức 
(tính cho 01 

thửa đất) 

- Điện năng KW 0,0283 

1.2 

Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính 
cho từng đối tượng không gian giá đất 
theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đất đai. 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,0100 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 1 0,0025 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0008 

- Điện năng KW 0,0520 

2 Chuyên đổi và tích hợp không gian 
giá đất 

2.1 
Chuyên đổi các lớp đối tượng không 
gian giá đất vào cơ sở dữ liệu đất đai 
theo đơn vị hành chính 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,0012 

- Máy chủ Cái 1 0,0003 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,0012 

- Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,0003 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0001 

- Điện năng KW 0,0080 

2.2 
Rà soát dữ liệu không gian đê xử lý 
các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành 
chính tiếp giáp nhau 

- Máy tính đê bàn Cái 0,4 0,0100 

- Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,0100 

- Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,0008 

- Điện năng KW 0,0467 

3. Định mức dụng cụ 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu; tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu giá 
đất đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối tượng không gian; xây 
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dựng siêu dữ liệu giá đất; tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 133 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 xã) 

1 Dập ghim Cái 36 3,0400 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 5,0667 

3 Ghế Cái 96 15,2000 

4 Bàn làm việc Cái 96 15,2000 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 4,7500 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 15,2000 

7 Điện năng KW 8,6640 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 134. 

Bảng số 134 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, 
khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế 
hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thi công. 

0,0526 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,0263 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu giá đất 0,0263 

2 Thu thập dữ liệu, tài liệu 0,1579 

3 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

3.1 Rà soát, đánh giá, phân loại 0,3947 

3.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện 0,0526 

4 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất 

Tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu 
giá đất đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các 
đối tượng không gian 

0,0526 

5 Xây dựng siêu dữ liệu giá đất 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

5.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 
(thông tin mô tả dữ liệu) giá đất 0,0789 

5.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu giá đất. 0,0263 

6 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL giá đất và tích hợp vào hệ 
thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận 
hành, khai thác sử dụng 

0,1316 

b) Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu giá đất 

Bảng số 135 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 

thửa đất) 

1 Dập ghim Cái 36 0,0208 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 0,0347 

3 Ghế Cái 96 0,1042 

4 Bàn làm việc Cái 96 0,1042 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 0,0260 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 0,1042 

7 Điện năng KW 0,0542 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 136. 

Bảng số 136 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất 

Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào CSDL giá đất gồm 

1.1 Dữ liệu về quyết định giá đất. 0,1405 

1.2 Dữ liệu về bảng giá đất. 0,1405 

1.3 Dữ liệu về giá thửa đất 

1.3.1 Dữ liệu về giá đất được xác định trong các trường hợp: giá đất 
cụ thể; giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
đất; giá đất trúng đấu giá; giá đất thu thập thông qua điêu tra 
khảo sát, phiếu thu thập thông tin vê thửa đất. 

1.3.1.1 Giá đất cụ thể 0,2108 

1.3.1.2 Giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyên sử dụng đất 0,0841 

1.3.1.3 Giá đất trúng đấu giá 0,0841 

1.3.1.4 Giá đất thu thập thông qua điêu tra khảo sát, phiếu thu thập 
thông tin vê thửa đất 0,0703 

1.3.2 
Trường hợp địa phương đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa 
đất thì thực hiện lập mô hình chuyển đổi và chuyển đổi dữ liệu 
vào cơ sở dữ liệu. 

1.3.2.1 Lập mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của bảng giá đấy đã được 
ban hành 0,0087 

1.3.2.2 Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thuộc tính giá đất 0,0026 

1.3.2.3 Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu hồ sơ quét 0,0009 

1.4 

Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, 
đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điêu chỉnh giá 
đất (đối với thửa đất đã có Phiếu chuyển thông tin để xác định 
nghĩa vụ tài chính vê đất đai) 

0,1301 

2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu giá đất 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu giá đất 
tuân thủ theo đúng quy định vê nội dung, cấu trúc, kiểu thông 
tin của cơ sở dữ liệu quốc gia vê đất đai. 

0,1275 

c) Xây dựng dữ liệu không gian giá đất 

Bảng số 137 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 thửa 

đất) 

1 Dập ghim Cái 36 0,0053 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 0,0089 

3 Ghế Cái 96 0,0266 

4 Bàn làm việc Cái 96 0,0266 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 0,0067 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 0,0266 
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Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(tính cho 01 thửa 

đất) 

7 Điện năng KW 0,0139 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 138. 

Bảng số 138 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

Xây dựng dữ liệu không gian giá đất 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất: 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất: lớp vùng giá 
trị; lớp thửa đất chuẩn; lớp dữ liệu thửa đất cụ thê; 0,2042 

1.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian giá đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai. 

0,3754 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian giá đất: 

2.1 Chuyên đổi các lớp đối tượng không gian giá đất vào cơ sở dữ 
liệu đất đai theo đơn vị hành chính; 0,0450 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian đê xử lý các lỗi dọc biên giữa các 
đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. 0,3754 

4. Định mức vật liệu 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp 
xếp tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về địa chính; xây dựng siêu 
dữ liệu giá đất; tích hợp dữ liệu vào hệ thống. 

Bảng số 139 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 xã) 

1 Giấy in A4 Gram 4,991 

2 Mực in laser Hộp 0,998 

3 Sổ Quyên 4,991 

4 Bút bi Cái 14,974 

5 Đĩa DVD Cái 4,991 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 5,990 
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Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 xã) 

7 Hộp ghim dập Hộp 5,990 

8 Cặp để tài liệu Cái 8,984 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 140. 

Bảng số 140 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối 
lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch 
làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở 
dữ liệu giá đất trên địa bàn thi công. 

0,0526 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,0263 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu giá đất 0,0263 

2 Thu thập dữ liệu, tài liệu 0,1579 

3 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 

3.1 Rà soát, đánh giá, phân loại 0,3947 

3.2 Lập báo cáo kết quả thực hiện 0,0526 

4 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về giá đất 

Tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu trúc trong cơ sở dữ liệu giá 
đất đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối 
tượng không gian 

0,0526 

5 Xây dựng siêu dữ liệu giá đất 

5.1 Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông 
tin mô tả dữ liệu) giá đất 0,0789 

5.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu giá đất. 0,0263 

6 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL giá đất và tích hợp vào hệ 
thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, 
khai thác sử dụng 

0,1316 
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b) Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện dữ liệu giá đất 

Bảng số 141 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 thửa đất) 

1 Giấy in A4 Gram 0,0086 

2 Mực in laser Hộp 0,0017 

3 Sổ Quyển 0,0086 

4 Bút bi Cái 0,0259 

5 Đĩa DVD Cái 0,0086 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,0103 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,0103 

8 Cặp để tài liệu Cái 0,0155 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 
142. 

Bảng số 142 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

1 Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất 

Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào CSDL giá đất gồm 

1.1 Dữ liệu về quyết định giá đất. 0,1405 

1.2 Dữ liệu về bảng giá đất. 0,1405 

1.3 Dữ liệu về giá thửa đất 

1.3.1 

Dữ liệu về giá đất được xác định trong các trường hợp: giá đất 
cụ thể; giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất; giá đất trúng đấu giá; giá đất thu thập thông qua điều tra 
khảo sát, phiếu thu thập thông tin về thửa đất. 

1.3.1.1 Giá đất cụ thể 0,2108 

1.3.1.2 Giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 0,0841 

1.3.1.3 Giá đất trúng đấu giá 0,0841 

1.3.1.4 Giá đất thu thập thông qua điều tra khảo sát, phiếu thu thập 
thông tin về thửa đất 0,0703 

1.3.2 Trường hợp địa phương đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa 
đất thì thực hiện lập mô hình chuyển đổi và chuyển đổi dữ liệu 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 
vào cơ sở dữ liệu. 

1.3.2.1 Lập mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của bảng giá đấy đã được 
ban hành 0,0087 

1.3.2.2 Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thuộc tính giá đất 0,0026 

1.3.2.3 Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu hồ sơ quét 0,0009 

1.4 

Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, 
đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điêu chỉnh giá 
đất (đối với thửa đất đã có Phiếu chuyển thông tin để xác định 
nghĩa vụ tài chính vê đất đai) 

0,1301 

2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu giá đất 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu giá đất 
tuân thủ theo đúng quy định vê nội dung, cấu trúc, kiểu thông 
tin của cơ sở dữ liệu quốc gia vê đất đai. 

0,1275 

c) Xây dựng dữ liệu không gian giá đất 

Bảng số 143 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(tính cho 01 thửa đất) 

1 Giấy in A4 Gram 0,0066 

2 Mực in laser Hộp 0,0015 

3 Sổ Quyển 0,0066 

4 Bút bi Cái 0,0230 

5 Đĩa DVD Cái 0,0066 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 0,0100 

7 Hộp ghim dập Hộp 0,0100 

8 Cặp để tài liệu Cái 0,0122 

Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại 
Bảng số 144. 

Bảng số 144 

Stt Nội dung công việc Hệ số 

Xây dựng dữ liệu không gian giá đất 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất: 
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Stt Nội dung công việc Hệ số 

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian giá đất: lớp vùng giá trị; 
lớp thửa đất chuẩn; lớp dữ liệu thửa đất cụ thê; 0,2042 

1.2 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không 
gian giá đất theo quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 0,3754 

2 Chuyên đổi và tích hợp không gian giá đất: 

2.1 Chuyên đổi các lớp đối tượng không gian giá đất vào cơ sở dữ 
liệu đất đai theo đơn vị hành chính; 0,0450 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian đê xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn 
vị hành chính tiếp giáp nhau. 0,3754 
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Chương 5 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 

Điều 15. Xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 
1. Định mức lao động 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu thuộc tính; xây 
dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc; đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ 
liệu; tích hợp dữ liệu vào hệ thống. 

Bảng 145 

Stt Nội dung công việc Định biên 
Định mức 

(Công nhóm/Kỳ 
thực hiện/tỉnh) 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định 
thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 
lực thực hiện của từng bước công việc; 
kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên 
quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ 
liệu điều tra, đánh giá đất đai 

Nhóm 2 
(1KS2+1KS4) 5,00 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc Nhóm 2 
(1KS2+1KS4) 2,50 

1.3 
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ 
liệu điều tra, đánh giá, đất đai 

Nhóm 2 
(1KS2+1KS4) 2,50 

2 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

2.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu Nhóm 2 
(1KS3+1KS4) 8,00 

2.2 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị 
quản lý hồ sơ, tài liệu 

Nhóm 2 
(1KS3+1KS4) 1,00 

3 Xây dựng dữ liệu thuộc tính điều tra, 
đánh giá đất đai 

3.1 Dữ liệu thuộc tính kết quả điều tra, đánh 
giá đất đai bao gồm: 

3.1.1 Dữ liệu về quản lý bộ số liệu kết quả 
điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh 1KS3 0,20 
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Stt Nội dung công việc Định biên 
Định mức 

(Công nhóm/Kỳ 
thực hiện/tỉnh) 

3.1.2 Dữ liệu về phiếu điều tra, đánh giá đất 
đai cấp tỉnh. 1KS3 0,20 

3.2 Nhập dữ liệu thuộc tính điều tra, đánh 
giá đất đai 1KS3 0,20 

3.3 Chuyên đổi vào cơ sở dữ liệu điều tra, 
đánh giá đất đai 

3.3.1 Lập mô hình chuyên đổi cơ sở dữ liệu 
điều tra, đánh giá đất đai 1KS3 1,00 

3.3.2 Chuyên đổi vào cơ sở dữ liệu điều tra, 
đánh giá đất đai 1KS3 3,00 

4 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về 
điều tra, đánh giá đất đai 

4.1 

Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu 
trúc và tạo liên kết giữa dữ liệu phi cấu 
trúc về điều tra, đánh giá đất đai với các 
đối tượng không gian 

1KS1 1,00 

4.2 

Đối với các tài liệu dạng số mà không 
liên kết với các đối tượng không gian thì 
tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu 
trúc trong cơ sở dữ liệu điều tra, đánh 
giá đất đai 

1KS1 1,50 

4.3 Vận chuyên, bàn giao tài liệu cho đơn vị 
quản lý hồ sơ, tài liệu 

Nhóm 2 
(1KS3+1KS4) 1,00 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng 
siêu dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong 
cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 
tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiêu thông tin của cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai 

Nhóm 2 
(1KS2+1KS4) 10,00 

5.2 Xây dựng siêu dữ liệu điều tra, đánh giá 
đất đai 

5.2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết về các 
dữ liệu đê xây dựng siêu dữ liệu 1KS1 4,00 
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Stt Nội dung công việc Định biên 
Định mức 

(Công nhóm/Kỳ 
thực hiện/tỉnh) 

5.2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu 1KS1 1,50 

6 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 1KS1 3,50 

Ghi chú: Nội dung công việc "Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về điều tra, 
đánh giá đất đai" tại Mục 4 Bảng 145 phải bổ sung thêm công việc và định mức tại 
các Mục 1, Mục 2 Bảng số 03. 

b) Xây dựng dữ liệu không gian điều tra, đánh giá đất đai 

Bảng 146 

Stt Nội dung công việc Định 
biên 

Định mức 
(Công 

nhóm/Lớp dữ 
liệu) 

Xây dựng dữ liệu không gian điều tra, đánh giá 
đất đai 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian điều 
tra, đánh giá đất đai 

1.1 Tách, lọc các đối tượng từ nội dung các lớp dữ 
liệu 1KS3 5,61 

1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng các lớp dữ liệu 1KS3 18,70 

1.3 
Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối 
tượng không gian điều tra, đánh giá đất đai còn 
thiếu (nếu có) 

1KS3 2,00 

1.4 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho 
từng đối tượng không gian điều tra, đánh giá 
đất đai 

1KS3 15,90 

2 Chuyển đổi dữ liệu không gian điều tra, đánh giá 
đất đai 

2.1 
Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian điều tra, 
đánh giá đất đai từ tệp (file) bản đồ số vào 
CSDL đất đai 

1KS3 8,50 

2.2 
Rà soát dữ liệu không gian điều tra, đánh giá 
đất đai để xử lý các lỗi dọc biên giữa các vùng 
kinh tế - xã hội 

1KS3 9,35 
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2. Định mức dụng cụ 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu thuộc tính; xây 
dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc; đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ 
liệu; tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

Bảng số 147 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(ca/ 01 kỳ của tỉnh) 

1 Dập ghim Cái 36 7.06 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 8.82 

3 Ghế Cái 96 35.28 

4 Bàn làm việc Cái 96 35.28 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 8.82 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 35.28 

7 Điện năng Kw 18.35 

b) Xây dựng dữ liệu không gian điêu tra, đánh giá đất đai 

Bảng số 148 

Stt Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn 
(tháng) 

Định mức 
(ca/ 01 kỳ của tỉnh) 

1 Dập ghim Cái 36 9.61 

2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 12.01 

3 Ghế Cái 96 48.04 

4 Bàn làm việc Cái 96 48.04 

5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 12.01 

6 Đèn neon 0,04 KW Cái 36 48.04 

7 Điện năng Kw 24.98 

3. Định mức vật liệu 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu thuộc tính; xây 
dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc; đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ 
liệu; tích hợp dữ liệu vào hệ thống. 
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Bảng số 149 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 kỳ của tỉnh) 

1 Giấy in A4 Gram 4,16 

2 Mực in laser Hộp 0,52 

3 Sổ ghi chép Quyên 2,40 

4 Bút bi Cái 4,16 

5 Đĩa DVD Cái 4,30 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 4,16 

7 Hộp ghim dập Hộp 1,22 

8 Cặp đê tài liệu Cái 7,00 

b) Xây dựng dữ liệu không gian điều tra đất đai 

Bảng số 150 

Stt Danh mục vật liệu ĐVT 
Định mức 

(tính cho 01 kỳ của tỉnh) 

1 Giấy in A4 Gram 2,16 

2 Mực in laser Hộp 0,52 

3 Sổ ghi chép Quyên 2,00 

4 Bút bi Cái 3,00 

5 Đĩa DVD Cái 3,00 

6 Hộp ghim kẹp Hộp 2,00 

7 Hộp ghim dập Hộp 1,00 

8 Cặp đê tài liệu Cái 5,00 

4. Định mức thiết bị 

a) Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng dữ liệu thuộc tính; xây 
dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc; đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ 
liệu; tích hợp dữ liệu vào hệ thống. 
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Bảng số 151 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW) 

Định mức 
(ca/01 kỳ của tỉnh) 

1 Máy tính để bàn Cái 0,4 35.280 

2 Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 8.820 

3 Máy chủ Cái 1 8.820 

4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính Bộ 8.820 

5 Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 8.820 

6 Thiết bị mạng Bộ 0,1 35.280 

7 Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 3.528 

8 Điện năng Kw 301.997 

b) Xây dựng dữ liệu không gian điều tra, đánh giá đất đai. 

Bảng số 152 

Stt Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(KW) 

Định mức 
(ca/01 kỳ của tỉnh) 

1 Máy tính để bàn Cái 0,4 48.044 

2 Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 12.011 

3 Máy chủ Cái 1 12.011 

4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính Bộ 12.011 

5 Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 12.011 

6 Thiết bị mạng Bộ 0,1 48.044 

7 Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 4.804 

8 Điện năng Kw 411.257 

Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ, vật liệu, thiết bị cho các nội dung công việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai được tính theo hệ số tại Bảng số 153, 
154. 
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Bảng số 153 

Stt Nội dung công việc Hệ số phân 
bổ 

Công tác chuẩn bị, thu thập tài liệu, dữ liệu, xây dựng dữ liệu thuộc tính 
điều tra, đánh giá đất đai, xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về điều tra, 
đánh giá đất đai, đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu điều 
tra, đánh giá đất đai, tích hợp dữ liệu vào hệ thống 

1 Công tác chuẩn bị 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, 
khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; 
kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác 
xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 

0,1134 

1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc 0,0567 

1.3 Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác 
xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 0,0567 

2 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

2.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 0,1814 

2.2 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị quản lý hồ sơ, tài 
liệu 

3 Xây dựng dữ liệu thuộc tính điều tra, đánh giá đất đai 

3.1 Dữ liệu thuộc tính kết quả điều tra, đánh giá đất đai gồm: 

3.1.1 Dữ liệu về quản lý bộ số liệu kết quả điều tra, đánh giá đất đất 
đai cấp tỉnh 0,0045 

3.1.2 Dữ liệu về phiếu điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh. 0,0045 

3.2 Nhập dữ liệu thuộc tính điều tra, đánh giáđất đai 0,0045 

3.3 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện 
như sau: 

3.3.1 Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất 
đai 0,0227 

3.3.2 Chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 0,0680 

4 Xây dựng dữ liệu đất đai phi cấu trúc về điều tra, đánh giá 
đất đai 

4.1 
Nhập thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc và tạo liên kết 
giữa dữ liệu phi cấu trúc về điều tra, đánh giá đất đai với các 
đối tượng không gian 

0,0227 
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Stt Nội dung công việc Hệ số phân 
bổ 

4.2 
Đối với các tài liệu dạng số mà không liên kết với các đối 
tượng không gian thì tạo danh mục tra cứu dữ liệu phi cấu 
trúc trong cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 

0,0340 

4.3 Vận chuyển, bàn giao tài liệu cho đơn vị quản lý hồ sơ, tài 
liệu 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu điều 
tra, đánh giá đất đai 

5.1 

Đối soát đảm bảo 100% thông tin trong cơ sở dữ liệu điều 
tra, đánh giá đất đai tuân thủ theo đúng quy định về nội 
dung, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai 

0,2268 

5.2 Xây dựng siêu dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai 

5.2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết về các dữ liệu để xây dựng 
siêu dữ liệu 0,0907 

5.2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu 0,0340 

6 Tích hợp dữ liệu vào hệ thống 0,0794 

Bảng số 154 

Stt Nội dung công việc Hệ số phân 
bổ 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian điều tra, đánh giá 
đất đai 

1.1 Tách, lọc các đối tượng từ nội dung các lớp dữ liệu 0,0934 

1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng các lớp dữ liệu 0,3114 

1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không 
gian điều tra, đánh giá đất đai còn thiếu (nếu có) 0,0333 

1.4 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian điều tra, đánh giá đất đai 0,2647 

2 Chuyển đổi dữ liệu không gian điều tra, đánh giá đất đai 

2.1 Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian điều tra, đánh giá từ 
tệp (file) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu đất đai; 0,1415 

2.2 Rà soát dữ liệu không gian điều tra, đánh giá để xử lý các lỗi 
dọc biên giữa các vùng kinh tế - xã hội. 0,1557 
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